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Giải VBT Sinh học lớp 9 Bài 25: Bài tập nhận thức kiến thức mới 

Bài 1 (trang 56 VBT Sinh học 9): 

Quan sát hình 25 SGK, trả lời các câu hỏi sau: 

a) Sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

Trong các yếu tố đó, yếu tố nào được xem như không biến đổi? 

b) Thường biến là gì? 

Trả lời: 

a) Sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố: kiểu gen, 

điều kiện chăm sóc, môi trường sống (đất, nước, khí hậu,…), các chất dinh dưỡng 

cung cấp,…. Yếu tố được xem như không biến đổi là kiểu gen 

b) Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của một kiểu gen, phát sinh trong đời 

cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường 

Bài 2 (trang 56 VBT Sinh học 9): 

Hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a) Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do giống hay do kĩ thuật trồng trọt quy 

định? 

b) Mức phản ứng là gì? 

Trả lời: 

a) Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do giống lúa quy định. 

b) Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hay một gen hoặc nhóm 

gen) trước môi trường khác nhau. 

Giải VBT Sinh học lớp 9 Bài 25: Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản 
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Bài 1 (trang 57 VBT Sinh học 9): 

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: 

Thường biến là những biến đổi ở ………………. phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh 

hưởng trực tiếp của môi trường. Thường biến thường biểu hiện ……………… theo 

hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được. 

Trả lời: 

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng 

trực tiếp của môi trường. Thường biến thường biểu hiện đồng loạt theo hướng xác 

định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được. 

Bài 2 (trang 57 VBT Sinh học 9): 

Mức phản ứng là gì? (chọn phương án trả lời đúng nhất) 

A. Là giới hạn thường biến của một kiểu gen (gen hay nhóm gen) trước môi trường 

khác nhau. 

B. Là khả năng sinh vật có thể phản ứng trước những điều kiện bất lợi của môi trường 

C. Là mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện sống khác nhau 

D. Cả B và C 

Trả lời: 

Chọn đáp án A.Là giới hạn thường biến của một kiểu gen (gen hay nhóm gen) trước 

môi trường khác nhau. 

Giải VBT Sinh học lớp 9 Bài 25: Bài tập củng cố và hoàn thiện kiến thức 

Bài 1 (trang 57 VBT Sinh học 9): 

Phân biệt thường biến với đột biến. 
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Trả lời: 

Thường biến là những biến đổi về kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới tác động 

của môi trường, thường biến thường biểu hiện một cách đồng loạt và không thể di 

truyền. 

Đột biến là những biến đổi về cấu trúc hoặc số lượng gen do tác động của các tác 

nhân gây đột biến. Đột biến xảy ra một cách ngẫu nhiên và có khả năng di truyền. 

Bài 2 (trang 57 VBT Sinh học 9): 

Cho ví dụ về mức phản ứng ở cây trồng. 

Trả lời: 

Giống lúa TBR225: 

    + Thời gian sinh trưởng đối với các tỉnh miền Bắc vụ Xuân thường trong khoảng 

125-130 ngày, vụ mùa từ 100-105 ngày; các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào vụ Đông Xuân 

từ 105-110 ngày, vụ Hè Thu 100-105 ngày ⇒ thời gian sinh trưởng của cùng một 

giống lúa trong các điều kiện môi trường (mùa vụ, chất dinh dưỡng, chất đất, khí 

hậu,…) khác nhau là khác nhau 

    + Qua quá trình sản xuất thực nghiệm cho thấy năng suất lúa cũng có sự khác biệt 

khi gieo trồng ở các vùng khác nhau: Nam Định (92,6 tạ/ha), Bắc Giang (73,3 tạ/ha), 

Thái Bình (72,8 tạ/ha). 

Bài 3 (trang 58 VBT Sinh học 9): 

Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính 

trạng số lượng, về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nào? 

Trả lời: 
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Người ta vận dụng hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng 

và mức phản ứng để cung cấp các điều kiện sống phù hợp nhất cho cây trồng: lựa 

chọn biện pháp canh tác, loại đất, mùa vụ, bón phân hợp lí, chế độ chăm sóc phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển của cây, xen canh, tăng vụ,…để nâng cao năng suất 

cây trồng. 
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